
 

Biểu số: 5101.N/DL-TCDL​
Ban hành kèm theo Thông 
tư số 17/2021/TT-BVHTTD 
ngày 28 tháng 12 năm 2021 

Ngày nhận báo cáo:​
- Ngày 20 tháng cuối quý​
- 28/2 năm sau 

SỐ LƯỢT KHÁCH DU 
LỊCH NỘI ĐỊA 

Quý … 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:​
Tổng cục Du lịch 

Đơn vị nhận báo cáo:​
Vụ Kế hoạch, Tài chính 

 

Đơn vị tính: Nghìn lượt 

Chỉ tiêu Mã số Quý báo cáo 
Lũy kế đầu 
năm đến hết 
quý báo cáo 

Ghi chú 

A B 1 2 3 

Tổng số 01    

Chia theo nhóm khách     

Khách nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú 
du lịch 02    

Khách nghỉ đêm không tại cơ sở 
lưu trú du lịch 03    

Khách trong ngày 04    

Chia theo hình thức tổ chức 
chuyến đi     

Doanh nghiệp kinh doanh dịch 
vụ lữ hành phục vụ 05    

Không do doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành phục vụ 06    

 

​ ​ Ngày … tháng … năm…...​



Người lập biểu​
(Ký, họ tên) 

Người kiểm tra biểu​
(Ký, họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị​
(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ​
(Kèm theo Thông tư số: 17/2021/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Biểu số 5101.N/DL-TCDL: Số lượt khách du lịch nội địa 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch 
trong lãnh thổ Việt Nam. 

- Lượt khách du lịch nội địa trong các hoạt động dịch vụ được tính khi khách du lịch tham gia 
một hoạt động, thực hiện một dịch vụ hoặc đến một nơi. Tại đó khách được các chủ thể đếm là 
một lượt khách được phục vụ. 

- Lượt khách du lịch nội địa là số chuyến đi của khách du lịch nội địa được xác định từ khi rời 
khỏi nơi cư trú thường xuyên, đến khi trở về nơi xuất phát. Một chuyến đi của một khách có thể 
nghỉ đêm tại nhiều cơ sở lưu trú, qua nhiều địa phương, sử dụng nhiều loại hình dịch vụ… hay 
nói cách khác, một chuyến đi có thể bao gồm nhiều lượt khách trong các phạm vi dịch vụ khác 
nhau. 

- Công thức tính: 

Số lượt khách du lịch nội địa được tính theo số chuyến đi của khách du lịch nội địa, bằng số lượt 
chuyến đi của khách nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú du lịch + Số lượt chuyến đi của khách nghỉ đêm 
không tại cơ sở lưu trú du lịch + Số lượt chuyến đi trong ngày. 

SCĐ = SCĐ1 + SCĐ2 + SCĐ3 

Trong đó: 

SCĐ: Số lượt chuyến đi của khách du lịch nội địa; 

SCĐ1: Số lượt chuyến đi của khách nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú du lịch; 

SCĐ2: Số lượt chuyến đi của khách nghỉ đêm không tại cơ sở lưu trú du lịch; 

SCĐ3: Số lượt chuyến đi trong ngày; 



- Công thức tính các chỉ số thành phần: 

SCĐ1= Số lượt khách nghỉ tại cơ sở lưu trú du lịch/K1; 

SCĐ2 = Số lượt khách nghỉ tại cơ sở lưu trú du lịch * K2; 

SCĐ3 = Số lượt khách nghỉ tại cơ sở lưu trú du lịch * K3; 

Trong đó: 

K1: là số cơ sở lưu trú bình quân khách sử dụng trong chuyến đi; 

K2, K3 là các hệ số được tính dựa trên tỷ trọng các nhóm khách khi điều tra khách du lịch nội 
địa tại khu, điểm du lịch. 

Phương pháp trên có thể được thay bằng phương pháp điều tra thống kê chuyến đi của khách du 
lịch nội địa tại hộ gia đình. 

2. Cách ghi biểu 

a) Phạm vi thu thập số liệu: Thống kê số lượt khách du lịch nội địa trong năm báo cáo. 

b) Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 năm báo cáo. 

c) Cách ghi biểu: 

- Các cột: 

Cột A: Chỉ tiêu; 

Cột B: Mã số; 

Cột 1: Ghi quý báo cáo; 

Cột 2: Ghi lũy kế đầu năm đến hết quý báo cáo; 

Cột 3: Ghi chú. 

- Các dòng: 

Dòng 1: Tổng số; 

Từ dòng 3 đến dòng 5: Ghi số lượt khách du lịch nội địa theo từng nhóm khách; 

Dòng 7 và dòng 8: Ghi số lượt khách du lịch nội địa theo hình thức tổ chức chuyến đi. 

3. Nguồn số liệu 

- Điều tra thống kê; 

- Chế độ báo cáo thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 

 

 


